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             Sơn La, ngày 10 tháng 02 năm 2009ng2  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về quản lý, 

điều hành ngân sách địa phương năm 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;


Căn cứ Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;


Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Nghị quyết kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XII;


Xét đề nghị của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về “Quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2009”.


Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện theo đúng các nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009./.

	Nơi nhận: 



                                

- Thường trực Tỉnh uỷ;          Để

- Thường trực HĐND tỉnh;   báo
- Thường trực UBND tỉnh;   cáo    

- Bộ Tài chính;                      

- Như Điều 3 (Để thực hiện);

- Lãnh đạo VP, CV-VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH Huy Anh 350 bản.
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QUY ĐỊNH
Về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 10/02/2009
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Năm 2009, năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010, năm có vị trí quan trọng trong triển khai kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). Quy định về quản lý, điều hành ngân sách 2009 đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; Huy động cao nguồn lực cho nền kinh tế, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững, hợp lý; Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%-15%; Hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XII đề ra đến năm 2010; Tạo tiền đề hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XII.  
Điều 2. Triển khai thực hiện tốt các Luật Thuế, Luật Quản lý thuế và các cam kết về thuế trong hội nhập quốc tế; Thực hiện chính sách động viên hợp lý, đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp; tạo nguồn thu ổn định, vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tăng đầu tư xã hội và tạo đà cho bước phát triển các năm tiếp theo. 

Điều 3. Quản lý chi ngân sách đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước, tiết kiệm, hiệu quả. Điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách địa phương theo hướng: Tập trung cao cho vùng khó khăn, biên giới, vùng căn cứ kháng chiến; Tăng cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X; Ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, an ninh - quốc phòng. Đẩy mạnh phân cấp quản lý tài chính - ngân sách, tài sản nhà nước cho huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004, Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. 

Điều 4. Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực hoạt động xã hội ở những vùng, địa bàn có điều kiện thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc huy động cao các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội. 

Điều 5. Phạm vi áp dụng: Quy định này nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản nhà nước; quản lý giá, thẩm định giá và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước tại địa phương. Đối với dự án Tái định cư Thuỷ điện Sơn La, UBND tỉnh có quy định quản lý riêng.
Chương II

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
A. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
I. THU NGÂN SÁCH
Điều 6. Nguồn thu của các cấp ngân sách; Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương thực hiện theo Nghị quyết kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XII. Trong đó một số khoản thu chủ yếu:

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Thực hiện điều tiết 100% cho ngân sách huyện, thành phố. 

- 5 khoản thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; Thuế môn bài thu từ các hộ kinh doanh bậc 4-6; Thuế nhà đất; Lệ phí trước bạ nhà đất. 

+ Thực hiện tỷ lệ điều tiết tối thiểu 70% cho ngân sách xã, thị trấn.

+ Thực hiện tỷ lệ điều tiết tối thiểu 20% cho ngân sách phường.

Điều 7. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Tập trung đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. 

Điều 8. Để nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường và quyền chủ động trong quản lý thu ngân sách, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và thực hiện chế độ ủy nhiệm thu cho xã, phường, thị trấn trực tiếp thu thuế nhà đất, thuế các hộ kinh doanh nhỏ (ngoài quốc doanh) có thuế môn bài từ bậc 4 đến bậc 6, thuế các hộ kinh doanh vận tải, các hộ hành nghề XDCB, các hộ khai thác vật liệu, các hộ kinh doanh không cố định, một số trường hợp đặc thù khác do UBND tỉnh quyết định.

Điều 9. Thực hiện tốt chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, xem xét khoanh, giãn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của lạm phát trong một thời gian nhất định theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
- Giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp quý IV/2008 và số thuế thu nhập phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 9 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (70% số thuế còn lại sau khi giảm); các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông lâm thuỷ sản, dệt may...
- Tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá thực xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán.

Điều 10. Tổ chức điều hành thu ngân sách

- Khuyến khích các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn tăng thu ngân sách. Toàn bộ số tăng thu ngân sách được để lại ngân sách huyện, thành phố 100%, trong đó dành tối thiểu 50% số tăng thu (Không kể khoản thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất) để thực hiện chính sách cải cách tiền lương; 50% số tăng thu còn lại bổ sung dự phòng ngân sách để phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi phát sinh. 

- Trường hợp số thu ngân sách của các huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp không đạt dự toán. UBND huyện, thành phố xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi tương ứng; Tập trung cắt giảm, giãn, hoãn những nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết báo cáo HĐND huyện, thành phố xem xét quyết định.

II. CHI NGÂN SÁCH

Điều 11. Chi đầu tư XDCB
- Thực hiện phân cấp quản lý đầu tư XDCB và phân bổ vốn đầu tư cho các huyện, thành phố theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh.

- Các công trình, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2008, chưa có khối lượng hoàn thành được phép hạch toán chuyển nguồn sang năm 2009 và tiếp tục thực hiện giải ngân, thanh toán đến hết 30 tháng 6 năm 2009 theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. 

- Các ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn; Thực hiện đình, hoãn, ngừng triển khai, giãn tiến độ thi công đối với các dự án chưa thực sự cấp bách. Tập trung bố trí vốn xây dựng cơ bản và nguồn tăng thu ngân sách để thanh toán dứt điểm các công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 và nợ khối lượng XDCB đã đủ thủ tục thanh toán tại KBNN, các công trình dự án chuyển tiếp và bù trượt giá các dự án năm 2008 trở về trước; Đảm bảo nguồn hoàn trả đủ các khoản vay đến hạn cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển. 

- Tập trung bố trí vốn đầu tư cho vùng khó khăn, biên giới, vùng căn cứ kháng chiến đảm bảo cơ cấu trên 45% tổng mức vốn đầu tư; Ưu tiên bố trí vốn cho công tác quy hoạch, vốn đối ứng cho các dự án ODA, vốn khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 4, 6 (năm 2008). Bố trí có trọng điểm vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho chương trình phát triển đô thị; Đầu tư xây dựng trụ sở xã theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí vốn đầu tư thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại.

- Phân bổ vốn chương trình 135 (giai đoạn 2) đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 01/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Uỷ ban dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn từ xã đến bản, nhà sinh hoạt cộng đồng (Đảm bảo mức tối thiểu theo Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh về giao dự toán 2009).

- Thực hiện tốt yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư ở các khâu: Tư vấn, lập dự án, thẩm định, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư. Đảm bảo nguyên tắc: Các dự án đã được thẩm định, phê duyệt phải bố trí đủ vốn cho các công trình để hoàn thành trong thời hạn theo quy định đối với nhóm C không quá 2 năm; Chỉ bố trí kế hoạch vốn cho các công trình, dự án mới khi đủ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định (Phê duyệt dự án và hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán), được phê duyệt trước ngày 01 tháng 10 năm 2008 và trong danh mục đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quy chế dân chủ cơ sở; Tăng cường sự giám sát của các cơ quan ngôn luận và cộng đồng đối với hoạt động đầu tư xây dựng, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, tăng cường sự giám sát của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 12. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất
- Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Lồng ghép với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn khác để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chính sách phát triển giao thông nông thôn từ xã đến bản; chương trình 925... 

- Đảm bảo bố trí tối thiểu 30% nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho công tác quy hoạch đất, đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh.

Điều 13. Chi sự nghiệp kinh tế 

- Đảm bảo kinh phí hỗ trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển cây cao su theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh với định hướng cơ bản phát triển cây cao su với yêu cầu đa mục tiêu: rừng phòng hộ, rừng kinh tế và rừng dọc hành lang giao thông gắn với yêu cầu quy hoạch lại diện tích phát triển cây lương thực và đẩy mạnh trồng rừng trên đất lâm nghiệp hiệu quả thấp.

- Tăng ngân sách cho công tác khuyến nông, đặc biệt là kinh phí tuyên truyền chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt chính sách khuyến công hình thành, phát triển cơ sở tiểu thủ công nghiệp, làng (bản) nghề truyền thống ở các vùng trong tỉnh. 

- Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 966, 967-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tập trung các nội dung: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội vùng nông thôn; Có chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản; các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ phục vụ nông nghiệp; phát triển cây công nghiệp; trồng cỏ và nuôi bò theo yêu cầu sản xuất hàng hóa...

- Lồng ghép các nguồn vốn: Ngân sách, chương trình 135 (giai đoạn 2), 925, thu tiền cấp quyền sử dụng đất và các nguồn vốn khác để thực hiện tốt chương trình phát triển giao thông nông thôn, nhất là giao thông nông thôn từ xã đến bản theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phấn đầu đến hết năm 2010, cơ bản hoàn thành chương trình phát triển giao thông nông thôn từ xã đến bản.

- Thực hiện hỗ trợ một phần lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tập trung các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất hàng hoá xuất khẩu; Các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn khó khăn, vùng kháng chiến và các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thủ công truyền thống, kinh doanh dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; Các doanh nghiệp thực hiện cung ứng các mặt hàng chính sách trợ giá, trợ cước theo quy định.

- Tiếp tục lồng ghép với nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất bố trí kinh phí chương trình 925 để thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Phát triển giao thông nông thôn; Hỗ trợ tấm lợp, nước sạch cho các gia đình chính sách; Tập trung đầu tư cho các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng 2, vùng 3. 

- Bố trí đảm bảo kinh phí sự nghiệp môi trường và phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tập trung các nội dung: Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước, rác thải các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; Đầu tư xây dựng các bãi xử lý rác thải, mua sắm phương tiện phục vụ cho thu gom rác thải sinh hoạt của các huyện... 

- Đảm bảo kinh phí duy tu bảo dưỡng đường giao thông, cầu phà; kinh phí phòng chống bão lũ, sửa chữa thường xuyên các công trình thuỷ lợi, bù lỗ thuỷ lợi phí; Kinh phí chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng; Kinh phí vệ sinh môi trường các đô thị; Chi hỗ trợ thành phố Sơn La và nâng cấp xã lên phường.
Điều 14. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
- Tập trung ngân sách địa phương và các nguồn vốn chương trình mục tiêu để tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng sự nghiệp Giáo dục - đào tạo trong toàn tỉnh. Đảm bảo triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2008 - 2009: “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Bố trí ngân sách để thực hiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng chính sách và bố trí nguồn ngân sách cho công tác đào tạo học sinh cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước theo Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ; Kinh phí đào tạo lưu học sinh Nước CHDCND Lào; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên cơ sở.
- Điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo; Tăng cơ cấu đào tạo nghề gắn với yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phân cấp quản lý chi đào tạo, nhất là đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thu công nghiệp cho các huyện, thành phố và Trung tâm khuyến nông quản lý. Tập trung đào tạo nghề cho khu vực nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hoá. 

- Thực hiện tốt Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010; Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc thiểu số, con hộ nghèo; Hỗ trợ giấy vở, sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện chính sách. Thực hiện chính sách cho sinh viên, học sinh nghèo vay vốn; Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với số biên chế tăng thêm năm học 2008 - 2009. UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí giáo viên giữa các vùng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của sự nghiệp giáo dục, không để tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các vùng. Từng bước triển khai giao thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở ở những vùng có điều kiện gần các Trung tâm các huyện, thành phố. Năm học 2008 - 2009, thực hiện thí điểm tại 110 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc các huyện, thành phố (Bình quân 10 trường/huyện, thành phố).
Điều 15. Sự nghiệp Y tế
- Tập trung nguồn ngân sách và các chương trình mục tiêu y tế phục vụ tốt công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân. Nâng cao chất lượng y tế dự phòng; Chủ động bố trí ngân sách dự phòng để phòng chống dịch; Tăng kinh phí cho công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo nâng kinh phí cho các dịch vụ y tế cơ sở (xã, bản). Tăng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho công tác phòng chống HIV/AIDS. 

- Thực hiện tốt phương châm đưa dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu sát cơ sở, sát dân. Năm 2009, bố trí tăng ngân sách để đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã theo Thông tư số 119/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng/trạm/năm. Thực hiện tốt yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và yêu cầu đưa dịch vụ y tế sát cơ sở, sát dân.

- Bố trí vốn ngân sách từ chi thường xuyên và chương trình mục tiêu tăng cường đầu tư mua sắm, hiện đại hoá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Tập trung mua sắm các trang thiết bị cần thiết, cấp bách; ưu tiên trang thiết bị khám chữa bệnh cho trẻ em đối với Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, xã. Kinh phí bảo dưỡng trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế cấp tỉnh và huyện, thành phố.

- Từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế y bác sỹ của các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện theo quy định tại Thông tư số 08/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ; Đảm bảo kinh phí đào tạo cán bộ y bác sỹ theo chỉ tiêu cử tuyển của Bộ Giáo dục đào tạo và chỉ tiêu đào tạo của tỉnh cho các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung bố trí vốn đầu tư xây dựng trạm y tế thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 - 2010 theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 16. Sự nghiệp khoa học công nghệ
- Ưu tiên vốn sự nghiệp khoa học công nghệ cho các đề tài thuộc lĩnh vực chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và các dự án phát triển giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; Thực hiện cơ chế cấp ứng, cấp vốn khoa học công nghệ theo cơ chế liên kết 4 nhà trong triển khai ứng dụng các đề tài khoa học.
- Thực hiện cơ chế đấu thầu, tuyển chọn các cơ quan, đơn vị thực hiện các đề tài ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ; Đổi mới công tác quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp khoa học: Chuyển từ cơ chế cấp vốn sang cơ chế ứng vốn cho các dự án sản xuất thử nghiệm, dự án chuyển giao kết quả nghiên cứu (trừ các đề tài thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hoá xã hội). 

Điều 17. Sự nghiệp văn hoá
- Đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”; Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ bản, xây dựng cổng chào, biển hiệu tuyên truyền.

- Bố trí kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu để hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tổ chức lễ hội văn hoá truyền thống đối với các xã, bản đặc biệt khó khăn; Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/xã/năm và 500 nghìn đồng/bản/năm.

- Huy động cao các nguồn lực, vốn chương trình 135 (giai đoạn 2) để tăng cường đầu tư các thiết chế văn hoá cơ sở; Vốn ngân sách tập trung cao cho các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng 3, vùng biên giới. Đối với các bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc vùng 1, 2 thực hiện chủ trương: Nhà nước bố trí quỹ đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng và đầu tư một số trang thiết bị văn hoá. Phấn đấu đến năm 2010, 100% xã hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất, xây dựng các thiết chế văn hoá và đa số bản, tiểu khu, tổ dân phố có nhà văn hoá (Nhà sinh hoạt cộng đồng).

- Hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng các mô hình bản Văn hoá - du lịch gắn với phát triển văn hoá du lịch sinh thái trên địa bàn Thành phố và Mộc Châu theo Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với mức 20 triệu đồng/bản; Tập trung hỗ trợ các nội dung: mua sắm trang thiết bị văn hoá, kinh phí xây dựng cổng chào, biển hiệu tuyên truyền...

Điều 18. Chi đảm bảo xã hội 

- Huy động cao các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong xã hội; Lồng ghép nguồn vốn ngân sách và các chương trình mục tiêu để thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo. Phấn đấu năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 29%.

- Năm 2009, huy động toàn bộ nguồn thu tiền thuê đất cùng với nguồn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 và Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số  167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế, đẩy mạnh xã hội hoá hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Đảm bảo mức hỗ trợ trên 10 triệu đồng/hộ (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 7 triệu đồng và các nguồn lực khác hỗ trợ trên 3 triệu đồng). Phấn đấu đến năm 2012, hoàn thành chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
- Đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội: Chính sách đầu tư vùng khó khăn, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách xã hội; Chế độ cấp không dầu hoả cho các hộ nghèo nơi chưa có điện; Kinh phí mua bảo hiểm, trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật và các đối tượng chính sách xã hội khác theo Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ. 

- Huy động cao các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong xã hội; Lồng ghép nguồn vốn ngân sách và các chương trình mục tiêu nhằm thực hiện tốt chương trình xoá đói, giảm nghèo. Thành lập Quỹ giải quyết việc làm của địa phương theo Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính; Cân đối ngân sách bổ sung cho Quỹ giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo; Ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với các hội viên của các đoàn thể chính trị; Thực hiện uỷ thác quản lý nguồn vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý theo Kết luận số 03/KL-TU ngày 07 tháng 01 năm 2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII. Tập trung các nội dung: Kinh phí tuyên truyền, kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 03 các cấp; Tăng cường đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ học viên cho các Trung tâm giáo dục lao động; Kinh phí triệt xoá, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án ma tuý; Kinh phí hỗ trợ các đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.

Điều 19. Chi ngân sách Đảng
- Quản lý, cấp phát ngân sách Đảng thực hiện theo Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tư số 216/2004/TTLT-BTCQT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2004, Thông tư số 225/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Ban Tài chính quản trị Trung ương và Bộ Tài chính; Quyết định số 869/QĐ-TU ngày 13 tháng 9 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Thực hiện tốt chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

Điều 20. Chi hoạt động của HĐND các cấp: Năm 2009, bố trí ngân sách để đảm bảo các điều kiện hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và tổ đại biểu HĐND, chi hoạt động kỳ họp các cấp theo Nghị quyết số  203/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của HĐND tỉnh.
Điều 21. Chi an ninh quốc phòng
- Đảm bảo kinh phí thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/NQ-TU ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đáp ứng kịp thời kinh phí phục vụ công tác an ninh quốc phòng của địa phương. Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. 

- Tăng kinh phí ngân sách cho công tác an ninh - quốc phòng cơ sở; Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Dân quân tự vệ: Chế độ phụ cấp cho xã đội trưởng, chính trị viên xã đội; Trung đội trưởng dân quân tự vệ xã, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ xã, bản; trang phục của lực lượng dân quân tự vệ.

- Bố trí nguồn ngân sách và các chương trình mục tiêu để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông. Bố trí nguồn thu từ phạt vi phạm an toàn giao thông để tăng cường đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn giao thông; Tập trung các nội dung: mua sắm phương tiện phục vụ công tác tuần tra, thanh tra giao thông, xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm, hệ thống biển báo...

Điều 22. Quản lý Tài chính - Ngân sách xã, phường
- Quản lý tài chính - ngân sách của xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

- Bố trí ngân sách để đảm bảo các điều kiện hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác; Tập trung đầu tư xây dựng trụ sở, nhà công vụ và mua sắm phương tiện, máy vi tính.

- Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện tốt chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, bản theo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định số 2275/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh.

III. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ PHÒNG, TĂNG THU NGÂN SÁCH, TIẾT KIỆM, KẾT DƯ NGÂN SÁCH VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ
Điều 23. Dự phòng ngân sách
- Giao chỉ tiêu dự phòng ngân sách ở các cấp ngân sách địa phương tối thiểu 2% trên tổng chi thường xuyên ngân sách (Bao gồm cả dự phòng tăng biên chế hành chính, sự nghiệp và tổ chức bộ máy mới thành lập năm 2009) nhằm chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết khác phát sinh ngoài dự toán. Không giải quyết các nhiệm vụ chi phát sinh của các đơn vị từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp; trừ một số trường hợp đặc biệt, khẩn cấp và các nhiệm vụ được tỉnh giao thêm.

- Ngoài chỉ tiêu dự phòng đã được HĐND, UBND tỉnh giao; mức bố trí dự phòng ngân sách của cấp huyện, thành phố; xã, phường do HĐND huyện, thành phố; xã, phường quyết định trên cơ sở tăng thu, bố trí sắp xếp các khoản chi để đảm bảo nguồn kinh phí giải quyết các nhiệm vụ cấp bách phát sinh. 
- Bố trí nguồn dự phòng ở một số lĩnh vực đặc thù: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế, an ninh quốc phòng để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mới tăng thêm năm học 2008 - 2009; Kinh phí phòng chống dịch bệnh xảy ra trên diện rộng và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Tập trung để xử lý các công việc phát sinh trong quý IV/2009, trừ một số trường hợp cấp bách.

- Thực hiện bố trí dự phòng trong dự toán của các đơn vị để chủ động xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ngoài dự toán đầu năm và phải được UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, các đơn vị phải chủ động bố trí sắp xếp các khoản chi trong dự toán để đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao; Phương án sử dụng dự phòng tại các đơn vị chỉ được sử dụng khi có nhiệm vụ mới phát sinh, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV/2009.

- Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh như sau:

+ Các khoản chi đến 1 tỷ đồng do Thường trực UBND tỉnh quyết định.

+ Các khoản chi trên 1 tỷ đồng; chi phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; chi an ninh - quốc phòng; chi ủng hộ các địa phương khác khắc phục thiên tai và mua sắm xe ô tô: Thường trực UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định. Riêng việc mua sắm xe ô tô phải báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Bộ Tài chính, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định.

- Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn: UBND huyện, thành phố báo cáo Thường trực HĐND huyện, thành phố để sử dụng nguồn dự phòng của ngân sách huyện, thành phố cho các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

- Chế độ báo cáo sử dụng dự phòng: 

+ Hàng quý, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh và dự phòng ngân sách ở một số lĩnh vực đặc thù; Tổng hợp tình hình sử dụng dự phòng ngân sách báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

+ Hàng quý, UBND huyện, thành phố báo cáo Thường trực HĐND huyện, thành phố tình hình sử dụng dự phòng ngân sách huyện, thành phố và tổng hợp báo cáo HĐND huyện, thành phố tại kỳ họp gần nhất. Đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp tình hình sử dụng dự phòng ngân sách toàn tỉnh báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh. 

Điều 24. Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách: Nguồn tăng thu của ngân sách các cấp được sử dụng tập trung cho các nhiệm vụ: Thực hiện cải cách tiền lương, Bổ sung quỹ dự trữ tài chính, chi trả nợ, chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và bố trí một phần chi thường xuyên trong trường hợp cần thiết... UBND các cấp xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND cùng cấp trước khi thực hiện; báo cáo HĐND cùng cấp kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 25. Tiết kiệm chi ngân sách
- Các cấp, các ngành tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ: Tiết kiệm sử dụng điện thoại, mua sắm, sửa chữa tài sản, chi tiếp khách, sử dụng điện chiếu sáng, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và sử dụng xăng dầu. Nguồn kinh phí tiết kiệm được sử dụng chi nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện và một số nhiệm vụ phát sinh.

- Tiết kiệm chi trong các đơn vị dự toán: 

+ Tiếp tục thực hiện cơ chế tiết kiệm chi 10% các khoản chi khác ngoài lương của các đơn vị dự toán để thực hiện chế độ tiền lương theo quy định. 

+ Ngoài tiết kiệm chi thực hiện chế độ tiền lương mới, các đơn vị tiếp tục xây dựng phương án tiết kiệm và quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản nhà nước trong cơ quan; Tập trung các nội dung: sử dụng điện thoại, mua sắm, sửa chữa tài sản, chi tiếp khách, xăng dầu, điện chiếu sáng. Số tiết kiệm được để lại đơn vị phục vụ cho yêu cầu chi cấp thiết và phải công khai trước cán bộ, công chức để giám sát thực hiện theo chế độ chi tiêu nội bộ.
+ Sáu tháng và một năm các đơn vị phải tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí công khai trước cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Thời hạn báo cáo chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc quý II và 15 ngày sau khi kết thúc năm ngân sách.

Điều 26. Chi chuyển nguồn ngân sách năm trước sang năm sau: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Điều 27. Chi chương trình mục tiêu, các khoản chi chỉ định
- Tăng cường phân cấp gắn với nhiệm vụ và khả năng quản lý cho các huyện, thành phố đối với các chương trình mục tiêu theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh. 

- Triển khai thực hiện tốt các quy định quản lý vốn bổ sung có mục tiêu theo quy định của Bộ Tài chính:

+ Đối với vốn bổ sung có mục tiêu và các khoản chi chỉ định được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao đầu năm cho các huyện, thành phố và các đơn vị. Căn cứ dự toán bổ sung có mục tiêu và kết quả triển khai thực hiện định kỳ hàng quý, Sở Tài chính thực hiện chuyển vốn theo từng quý để các huyện, thành phố và các đơn vị thực hiện; Riêng đối với quý I, Sở Tài chính thực hiện tạm chuyển vốn cho các huyện, thành phố và đơn vị bằng với mức theo dự toán quý để thực hiện. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu (Chi tiết từng chương trình) gửi Sở Tài chính trước ngày 05 của tháng đầu quý sau; Trường hợp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo, Sở Tài chính sẽ tạm dừng chuyển vốn cho các huyện, thành phố và các đơn vị cho đến khi có báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

+ Đối với vốn bổ sung có mục tiêu phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định, Sở Tài chính thực hiện chuyển vốn một lần cho các huyện, thành phố. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính chậm nhất 30 ngày sau khi nhận được vốn để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

Điều 28. Chi kinh phí uỷ quyền
- Các khoản chi được Trung ương uỷ quyền, UBND tỉnh ra quyết định phân bổ và giao kinh phí uỷ quyền cho từng đơn vị theo đúng mục tiêu chi uỷ quyền, đúng chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách.

- Căn cứ dự toán năm về kinh phí uỷ quyền và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, cơ quan tài chính cấp trên lập chứng từ chuyển nguồn kinh phí uỷ quyền cho cơ quan tài chính cấp nhận uỷ quyền. Cơ quan tài chính cấp nhận uỷ quyền mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nhận kinh phí uỷ quyền.

- Căn cứ dự toán năm được UBND tỉnh giao về kinh phí uỷ quyền, nguồn kinh phí uỷ quyền đã chuyển và thông báo dự toán chi kinh phí uỷ quyền của Cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước chi trả, thanh toán theo dự toán và theo quy định tại mục 12 phần IV Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính.
B. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU HÀNH, CHI TRẢ, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH
Điều 29. Tổ chức điều hành ngân sách
- Căn cứ dự toán thu cả năm được giao và nguồn thu dự kiến phát sinh trong quý, cơ quan Thuế lập dự toán thu ngân sách quý chi tiết theo khu vực kinh tế, địa bàn và đối tượng thu chủ yếu, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp trước ngày 20 tháng cuối quý trước.

- Cơ quan tài chính căn cứ vào khả năng nguồn thu và nhu cầu chi trong quý, lập phương án điều hành ngân sách quý của ngân sách cấp mình trình Thường trực UBND phê duyệt; Đảm bảo nguồn để đáp ứng nhu cầu chi trong dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

- Căn cứ dự toán chi cả năm được giao, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; Đảm bảo nguyên tắc: 

+ Các khoản chi thanh toán cá nhân và các khoản chi có tính chất thường xuyên phải bố trí đều từng tháng trong năm để chi theo chế độ quy định. 

+ Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như: Đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định. 
- Đối với chi xây dựng cơ bản, hàng quý Sở Tài chính căn cứ phương án điều hành chi ngân sách cấp tỉnh; Nhu cầu vốn đầu tư thanh toán trong quý do KBNN tỉnh lập. Sở Tài chính thông báo kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh trong quý chi tiết theo từng loại nguồn vốn; Thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng cuối quý trước.

- Trường hợp phát sinh các khoản chi ngoài dự toán hoặc khả năng nguồn thu không đáp ứng được nhu cầu chi, cơ quan Tài chính phải trình HĐND, UBND thực hiện các giải pháp tạm ứng, tạm vay nguồn theo quy định hoặc đề nghị cơ quan Tài chính cấp trên tăng tiến độ cấp số bổ sung cân đối ngân sách.

Điều 30. Công tác quản lý, cấp phát, thanh toán, kiểm soát các khoản chi ngân sách thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 và các văn bản quy định khác của Bộ Tài chính.

Điều 31. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách được duyệt 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán ngân sách được UBND tỉnh giao, nếu phát sinh nhiệm vụ chi dẫn tới cần phải điều chỉnh các nội dung chi trong dự toán được giao (Không thay đổi về tổng mức dự toán) được thực hiện như sau:

- Đối với phần dự toán giao thực hiện tự chủ hoặc đảm bảo chi thường xuyên: Thủ trưởng đơn vị quyết định điều chỉnh nội dung chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đối với phần dự toán không giao thực hiện tự chủ hoặc đảm bảo chi không thường xuyên:

+ Mức điều chỉnh từ 100 triệu đồng trở lên, các đơn vị lập phương án điều chỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh.

+ Mức điều chỉnh dưới 100 triệu đồng, UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thẩm định và quyết định điều chỉnh.

- Điều chỉnh dự toán chi Chương trình mục tiêu, chi đầu tư XDCB: Các đơn vị lập phương án điều chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định phương án điều chỉnh của các đơn vị trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh sau khi đã được Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra.

Điều 32. Bổ sung dự toán chi ngân sách
- Năm 2009, Các đơn vị phải chủ động sắp xếp các khoản chi trong dự toán để đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh không bổ sung dự toán chi thường xuyên, chỉ xét bổ sung dự toán cho các đơn vị trong các trường hợp sau:

+ Khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

+ Đảm bảo các nhiệm vụ chi cấp bách trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

+ Tỉnh giao thêm nhiệm vụ ngoài hoạt động thường xuyên.

+ Thành lập bộ phận, đơn vị mới và tăng biên chế.

+ Các trường hợp khác theo quyết định của UBND tỉnh.

- Căn cứ quyết định của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung dự toán cho các đơn vị. Sở Tài chính lập thông báo dự toán chi bổ sung cho từng đơn vị gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ thanh toán, chi trả cho các đơn vị.

Điều 33. Phân bổ chi tiết dự toán một số khoản chi: Căn cứ dự toán của một số khoản chi đã được HĐND tỉnh giao tổng mức, chưa phân bổ chi tiết các nội dung chi. UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước khi quyết định phân bổ chi tiết cho các đơn vị dự toán theo đúng quy định của Luật NSNN; Tổng hợp tình hình thực hiện phân bổ chi tiết dự toán một số khoản chi báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 34. Quyền hạn, trách nhiệm của đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách

- Lập dự toán năm gửi cơ quan Tài chính, KBNN trước ngày 10 tháng 01 năm sau; Thực hiện thanh toán các khoản chi trong dự toán ngân sách năm được giao. 

- Chủ tài khoản đơn vị quyết định chi theo quy định tại Điều 5 của Luật NSNN, đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức; chịu trách nhiệm về quyết định chi của mình và các số liệu về kế toán, quyết toán.

- Xây dựng, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng các chế độ, định mức mới ban hành và xin ý kiến tham gia của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ, viên chức trong cơ quan; Đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cơ quan Tài chính và các cơ quan chức năng; báo cáo thường xuyên, đột xuất với Cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách để đảm bảo thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Kế toán.

Điều 35. Chế độ kế toán - thống kê: Cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc nhà nước và các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước, sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà nước và quản lý các khoản thu, chi tài chính phải tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo kế toán và quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước và các khoản thu, chi tài chính theo quy định của Luật NSNN và Luật Kế toán.

Điều 36. Thẩm định và kiểm tra quyết toán

- Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các chế độ thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản của các đơn vị dự toán và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan tài chính thực hiện thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách của ngân sách cấp dưới; xét duyệt, thẩm định quyết toán đối với các đơn vị dự toán và lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp mình trình UBND cùng cấp để trình HĐND phê chuẩn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 37. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý ngân sách
- Đổi mới cơ chế quản lý, thông báo dự toán cho các cơ quan, đơn vị: Căn cứ quyết định giao dự toán đầu năm của UBND tỉnh, cơ quan Tài chính thực hiện thông báo dự toán năm đối với phần kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (trừ các khoản mua sắm, sửa chữa và dự phòng) cho các đơn vị xong trước ngày 15 của tháng 01 năm sau; Các khoản chi có tính chất không thường xuyên phải thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định.

- Năm 2009, tiếp tục thực hiện hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đối với các nhiệm vụ chi sau:

+ Chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới: Căn cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được UBND tỉnh, huyện, thành phố giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng Cơ quan Tài chính huyện, xã chủ động rút dự toán tại KBNN huyện để đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình. Mức rút dự toán hàng tháng đảm bảo nguyên tắc: Không vượt quá 1/12 tổng mức bổ sung cân đối ngân sách cả năm; Trường hợp cần tăng tiến độ rút dự toán, UBND huyện, thành phố phải có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, quyết định.

+ Chi trả nợ các khoản vốn vay đến hạn: Căn cứ dự toán chi trả nợ các khoản vốn vay đến hạn được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao và cam kết trả nợ, Kho bạc Nhà nước trích tài khoản ngân sách thanh toán cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khi đến hạn trả; Đồng thời hạch toán chi trả nợ các khoản vốn vay.

- Cơ quan Tài chính chỉ thực hiện cấp bằng lệnh chi tiền đối với một số trường hợp đặc biệt: Chi hỗ trợ các tổ chức kinh tế, xã hội không thường xuyên quan hệ với ngân sách; chi ngân sách Đảng; chi an ninh - quốc phòng; chi sự nghiệp kinh tế, chi XDCB và một số nội dung chi khác theo quyết định của UBND tỉnh.

C. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIÁ, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN CÔNG
Điều 38. Quản lý, thẩm định giá mua sắm, sửa chữa, đền bù tài sản 

1. Quản lý sửa chữa tài sản 

- Giá trị sửa chữa từ 100 triệu trở xuống do Hội đồng thẩm định của đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định theo đúng quy trình, nếu đơn vị không đủ điều kiện thẩm định thì có thể đề nghị các cơ quan chức năng giúp thẩm định. 

- Giá trị sửa chữa trên 100 triệu đồng do Hội đồng thẩm định của đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định theo đúng quy trình, Sở Tài chính thực hiện thẩm tra (nguồn kinh phí và các bước thẩm định tại cơ sở) trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định của đơn vị.

2. Quản lý mua sắm tài sản

- Mua sắm tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng do hội đồng thẩm định của đơn vị thực hiện thẩm định theo quy trình, nếu đơn vị không đủ điều kiện thẩm định thì có thể đề nghị các cơ quan chức năng giúp thẩm định.

- Mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu; Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính. 

- Thực hiện tốt đấu thầu mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh.

- Trường hợp mua sắm một số tài sản có tính chất đặc thù chuyên môn mà Hội đồng thẩm định của đơn vị và các ngành chức năng của tỉnh không có khả năng thẩm định, đơn vị phải đề nghị Trung tâm thẩm định giá của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính hoặc các cơ quan chức năng khác thẩm định. 

- Tất cả các trường hợp mua sắm tài sản (có giá trị dưới, bằng hoặc trên 100 triệu đồng) đều phải báo cáo hội đồng thẩm định tài sản cơ quan về chất lượng, giá cả, quy cách, nguồn ngân sách, quyết toán kinh phí mua sắm... để cán bộ, công chức trong cơ quan giám sát thực hiện.

3. Thẩm định bồi thường đất đai, tài sản, hoa màu
- Việc xác định đối tượng, số lượng, chất lượng, giá trị tài sản được bồi thường và lập phương án đền bù do UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và quy trình UBND tỉnh quy định; không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các dự án thực hiện chính sách thu hút đầu tư triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố: Phân cấp cho UBND huyện, thành phố căn cứ các quy định của Nhà nước và của tỉnh thẩm định và quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ; Định kỳ hàng tháng, UBND huyện, thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 10 của tháng sau.   

- Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương, vốn đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng quốc lộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La: Tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh; UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND huyện, thành phố phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các dự án. Hàng tháng, UBND huyện, thành phố tổng hợp các quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ gửi Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ cấp tỉnh, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào ngày 10 của tháng sau. 

Điều 39. Quản lý tài chính doanh nghiệp
- Tập trung các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước theo hướng đẩy mạnh cổ phần hoá, bán, giao cho tập thể người lao động và phá sản; Phấn đấu đến hết năm 2009, cơ bản hoàn thành đề án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ qua Ngân hàng Phát triển, đảm bảo hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần, sau sắp xếp lại doanh nghiệp; Thực hiện kiểm toán và công khai tài chính trong các công ty Nhà nước; phát huy quyền giám sát của người lao động trong các doanh nghiệp. 

- Triển khai thực hiện tốt quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh, cấp phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện tốt công tác hậu kiểm đối với đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh nhằm đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng đăng ký kinh doanh và đúng các quy định của pháp luật.

Điều 40. Quản lý tài sản nhà nước
- Triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý tài sản; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị; Đảm bảo mọi tài sản được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn khác được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả theo quy định tại Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý tài sản nhà nước cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Luật Quản lý tài sản nhà nước, Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục tổ chức rà soát tình hình quản lý, sử dụng các trang thiết bị hiện có của cơ quan theo từng chức danh quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định.
- Rà soát tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, ô tô đối với tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp toàn tỉnh; Thực hiện sắp xếp, điều chuyển xe ô tô giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

D. THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
Điều 41. Năm 2009, Tiếp tục bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán theo quy định của Chính phủ. 

- Nguồn cải cách tiền lương các cấp ngân sách: Giành 50% số tăng thu thực hiện năm 2008 so với dự toán năm 2008; 50% số tăng thu so với chỉ tiêu Chính phủ, UBND tỉnh giao và trong tổ chức thực hiện dự toán năm 2009 (không kể thu tiền cấp quyền sử dụng đất).

- Nguồn cải cách tiền lương của các cơ quan, đơn vị: 

+ Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

+ Sử dụng 40% nguồn thu từ phí, lệ phí và sự nghiệp của các đơn vị được để lại theo chế độ năm 2009 (Riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).

+ Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2008 còn dư chuyển sang năm 2009.

Điều 42. Chế độ thông tin báo cáo
- UBND các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tài chính - ngân sách cho Cấp uỷ, chính quyền địa phương đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ngân sách địa phương.

- Cơ quan Tài chính: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý giá, quản lý tài sản nhà nước cho Cấp uỷ, chính quyền các cấp đảm bảo thông tin phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành ngân sách địa phương.

- Cơ quan Thuế: Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi tiết từng khoản thu, sắc thuế và theo nội dung thu cho cơ quan tài chính cùng cấp.

- Kho bạc nhà nước: Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện thu, chi ngân sách cho cơ quan Tài chính cùng cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các đơn vị dự toán: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cơ quan Tài chính và các cơ quan chức năng theo quy định của Luật NSNN và Luật Kế toán.
- Các doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý, sử dụng tiền vốn, tài sản của nhà nước; vốn dự trữ, luân chuyển tại các doanh nghiệp với Sở Tài chính; chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện cổ phần hoá với các cơ quan chức năng theo quy định hiện hành.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 43. HĐND, UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ các nội dung tại quy định này, các chế độ, chính sách hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương, xây dựng phương án quản lý, điều hành ngân sách cụ thể của cấp ngân sách, của đơn vị. Quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản được giao, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 44. Tăng cường công tác tự kiểm tra; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra tài chính nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản và thực hiện chế độ kế toán thống kê.

Điều 45. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cấp, các ngành phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để xem xét, giải quyết kịp thời ./.
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